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Chuyền đề :Môn địa Lý.
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thương 

Thời gian báo cáo tháng 5/ 2020

Tên chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ LỒNG GHÉP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ  CÓ LIÊN QUAN Ở CÁC BÀI ĐÃ HỌC VÀO BÀI MỚI Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ.
I/ LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:

Học sinh là người làm chủ tương lai làm chủ đất nước. Đất nước ta phất triẻn hay không hòa nhập được trên thế giới hay không chính là nhờ công sức và sự nổ lực hết mình của các em. Chính vi điều đó mà các em cần phải được trang bị một khối kiến thức  vững chắc về tất cả các môn như toán ,lí,hóa,văn, sinh sử ,địa….. trong đó môn Địa lí đóng vai trò to lớn giúp học sinh nhận biết và hiểu rõ được thế giới xung quanh mình , hiểu được những quy và sự thay đổi của tự nhiên cùng với các hoạt động kinh tế và đời sống của con người trên Trái Đất. . Chính vì vâỵ giáo viên dạy địa lí phải biết  kết hợp nhuần  nhuyễn nhiều nội dung nhiều phương pháp … giúp các em học tập tốt  có kiến thức tổng quát để bước vào xây dựng tương lai tươi đẹp . Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy môn địa lí nhiều năm tôi có một vài kinh nghiệm  giúp học sinh lĩnh hội kiến thức sâu sắc dó là: CHUYÊN ĐỀ LỒNG GHÉP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ  CÓ LIÊN QUAN Ở CÁC BÀI ĐÃ HỌC VÀO BÀI MỚI Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ.
II/ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:
A/Lồng ghép bằng kênh chữ

1/ Đối với việc lồng ghép kiến thức lớp 6 vào lớp 7. 
Với các làm này các em vừa có điều kiện hệ thống lại những nội dung kiến thức cũ, vừa có thể khẳng định được mình là người có trí nhớ tốt trước các bạn trong lớp. Lồng ghép nội dung kiến thức đã học có liên quan với nội dung bài đang học sẽ giúp các em hiểu hơn về lí do tại sao cần phải học những nội dung kiến thức từ lớp dưới. Sự logic trong quá trình lồng ghép sẽ tạo động lực để các em chuyên tâm trong học tập.Giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi gợi nhớ kiến thức cũ và hướng học sinh hiểu vì sao phải nhắc lại kiến thức đó.
Ví dụ 1: ở bài 5: Đới nóng-môi trường xích đạo ẩm: để giúp các em tìm hiểu về giới hạn và đặc điểm của đới nóng, giáo viên sẽ đặt ra các câu hỏi như: ở lớp 6 các em đã được học về các đới khí hậu trên bề mặt Trái đất, em hãy kể tên các đới khí hậu chính trên Trái đất?..,các đới này có giới hạn nằm trong khoảng từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào?.. Đường xích đạo, chí tuyến, vòng cực là đường bao nhiêu độ?..Sau khi học sinh trả lời, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh hiểu: đới nóng có giới hạn gần trùng với đới khí hậu nhiệt đới đã học, và với việc giúp học sinh nhớ lại được đường xích đạo và đường chí tuyến là những đường có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lớn trên bề mặt Trái đất, giáo viên có thể giúp các em hiểu ngay được kiến thức về đới nóng như: Đới nóng có nhiệt độ cao quanh năm, có gió thổi thường xuyên là Tín phong Đông Bắc và Tín phong Đông Nam…
Ví dụ 2: Khi dạy bài 23: Môi trường vùng núi. Để học sinh hiểu về đặc điểm địa hình vùng núi và đặc điểm khí hậu cơ bản của vùng núi, giáo viên có thể đặt các câu hỏi có liên quan đến nội dung kiến thức đã học ở lớp 6: Núi là gì? Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo độ cao? Với các câu trả lời mà các em đã được học như: núi là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt các lục địa, các em có thể hiểu được vùng núi là vùng địa hình cao. Và với câu trả lời: càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, các em sẽ hiểu được khí hậu ở môi trường vùng núi có sự thay đổi theo độ cao…Việc lồng ghép kiến thức cũ vào bài dạy sẽ khẳng định được tính đúng đắn của tri thức, tạo ra mối quan hệ liền mạch giữa các lớp học và cấp học.
Ví dụ 3: Khi học đến bài 26 : Châu Phi. Bài 35: Châu Mỹ. Bài châu Nam cực……Giáo viên cần đặt câu hỏi các châu lục này nằm vào trong đới khí hậu nào….vừa đặt câu hỏi các châu lục này thuộc các địa mảng nào . Để trả lời được các câu hỏi này học sinh cần nhớ lại kiến thức bài 10 và bài 22 địa lí lớp 6.  Việc đặt các câu hỏi này nhằm nhắc lại kiến thức củ cho học sinh vừa chuyển tiếp vào nội dung bài mới làm cho học sinh có hứng thú vào  giờ học

2/ Đối với việc lồng ghép kiến thức lớp 7 vào lớp 8 
Ví dụ 1: Khi học đến bài 31: Khí hậu Việt Nam giáo viên đặt câu hỏi VN thuộc vào kiểu khí hậu nào của đới nóng để trả lời được câu hỏi này học sinh phải nhớ lại kiến thức bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa của sách giáo khoa địa lí 7.
3/ Đối với việc lồng ghép kiến thức lớp 8 vào lớp 9:

Ví dụ1:  khi học bài: Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam (lớp 9).  Giáo viên cần đặt câu hỏi dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8 hãy trình bày các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát riển và sự phân bố của Nông nghiệp . Để trả lời được câu hỏi này học sinh cần hệ thống lại  kiến thức ở các bài về địa hình , khí hậu ,sông ngòi, đất, sinh vật của Việt Nam….
Ví dụ2:  khi học bài: Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp Việt Nam ( lớp 9).  Giáo viên cần đặt câu hỏi dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8 hãy nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố một số nghành công nghiệp trọng điểm .
 *Ngoài ra giáo viên có thể lồng ghép bắc cầu từ lớp này sang lớp khác  mỗi khi dạy trong bài học có kiến thức liên quan. Ví dụ  khi dạy bài về Tây nguyên ở lớp 9 giáo viên cho học sinh nhắc lại cao nguyên là dạng địa hình như thế nào ( dựa vào kiến thức lớp 6) . Hoặc khi học bài sông ngòi Việt Nam địa lí 8 giáo viên cho học sinh nhắc lại sông là gì ( dựa vào kiến thức lớp 6) Hoặc  khi dạy bài kháng sản Việt Nam giáo viên cho học sinh nhắc lại khảng sản là gì…..Tất cả các ví dụ trên điều làm cho học sinh khắc sâu kiến thức củ và hiểu rõ nội dung bài mới.
* Không những giáo viên lồng ghép kiến thức từ lớp dưới lên lớp trên mà ngay cả trong mỗi lớp điều có thể lồng ghép được nếu kiến thức trước có liên quan đến kiến thức sau. Ví dụ khi học bài 22 các đới khí hậu trên trái đất (lớp 6) chúng ta lồng ghép kiến thức bài 19 khí áp và gió trên Trái Đất (lớp 6)……
B/Lồng ghép bằng kênh hình:

Song song với việc lồng ghép kênh chữ giáo viên phải biết kết hợp việc  lồng ghép kênh hình nhằm khắc sâu kiến thức cho học sinh. 
Ví dụ 1:  Khi học tới bài 5: Môi trường đới nóng, Bài 13: Môi trường đới ôn hòa….Môi trường đới lạnh(lớp 7)  Giáo viên cho học sinh quan sát hình 58 trong bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất( Lớp 6)  để  xác định được ranh giới của các đới khí hậu đó. 
Ví dụ 2: Khi học bài khí hậu Việt Nam ( Lớp 8) Giáo viên cho học sinh quan sát các hình trong bài 7 môi trường nhiệt đới gió mùa (lớp 7) nhằm cho học sinh biết được ở nước ta có các loại gió gì thổi, hoặc là cho học sinh quan sát hình 2.1 lược đồ các đới khí hậu châu á và hỏi Việt Nam ta nằm vào trong  đới khí hậu nào ( lớp 8)
Ví dụ 3: Khi học về điều kiện tự nhiên của vùng  Tây nguyên( lớp 9) giáo viên cho học sinh quan sát hình 7.5 và 7.6 rừng cao su vào mùa khô và mùa mưa ( lớp 7) và hỏi học sinh về thiên nhiên của Tây Nguyên có loại rừng gì chủ yếu……..
Nói chung việc lồng ghép kiến thức củ vào nội dung bài mới rất quan trọng trong quá trình dạy và học.  Giáo viên có thể sử dụng việc lồng ghép này thay cho phần mở bài hay cũng có thể đây là câu hỏi của phần bài củ nếu phần này  liên  quan đến bài mới .  Qua việc lồng ghép kiến thức này giáo viên cần làm cho học sinh hiểu rõ môn học này là một chuỗi kiến thức có mối quan hệ chặt chẽ với  nhau học sinh cần phải hiểu rõ để lĩnh hội kiến thức một cách sâu sắc ….
III/ KẾT LUẬN:

Bản thân tôi là giáo viên dạy phân môi Địa lí tôi đã thường xuyên áp dụng việc lồng kiến thức  ghép  nói trên và qua  đây tôi cũng  thấy được học sinh tiếp thu  nhanh và nhớ bài lâu hơn …. Tuy nhiên việc lồng ghép nói trên của tôi đang có nhiều thiếu sót . Tôi rất mong được sự góp ý của của các động nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn……
PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                    KIỂM TRA: GIỮA HỌC KÌ II (Năm học: 2019 – 2020)

 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                        MÔN: ĐỊA LÝ 7 – TIẾT PPCT: 51 – THỜI GIAN: 45’

I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:
-Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

-Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về Châu phi và châu Mỹ

-Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Hình thức trắc nghiệm 30% và  tự luận 70%

III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	CĐ/ Mức độ nhận thức


	            Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VD

	Châu Phi
	Nhận biết được dân cư xã hội châu phi
	
	
	
	

	Số điểm :0,25

Tỷ lệ: 
	Số câu 1

Số điểm 0,25
	
	
	
	

	Châu Mỹ 
	Nhận biết được thiên nhiên và đặc điểm dân cư xã hội cũng như nền khinh tế của châu mỹ
	-Trình bày sự phân bố và sản xuất của một số nghành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. 

-Vai trò của rừng a-ma- dôn
	Hiểu  được thiên nhiên và đặc điểm dân cư xã hội cũng như nền khinh tế của châu mỹ
	Bắc Mỹ được chia làm bao nhiêu khu vực địa hình .  Nêu đặc điểm cấu trúc của từng khu vực địa hình Bắc Mỹ
	Cho biết  , mục đích khai thác và hậu quả của việc khai thác rừng A-ma-dôn

	Số điểm :9,75

Tỷ lệ:
	Số câu 5

Số điểm 1,25
	Số câu 1 và ½ câu

Số điểm 2,5
	Số câu 6

Số điểm 1.5
	Số câu 1

Số điểm 2.5
	Số câu  ½ câu

Số điểm 2,0

	Tổng số điểm= 10

Tỉ lệ 100%
	40=40%
	40=40%
	2.0=20%


IV/ VIẾT ĐỀ TỪ MA TRẬN:
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng.

Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Châu Mỹ. 
a/ Rộng 42 triệu km2
b/ Nằm hoàn toàn ở nữa cầu Tây.

c/ Trãi dài từ vòng cực Bắc xuống vòng cực Nam.

d/ Tiếp giáp với Ân Độ Dương.

Câu 2: Lục địa Bắc Mỹcó rừng lá kim tập trung ở phía

a/  Tây.               b/ Đông.                   c/ Bắc .            d/ Nam.

Câu 3: Chiếm diện tích nhỏ nhất ở Bắc Mỹ là khí hậu  

a/ Hàn đới.       b/ ôn đới.        c/  nhiệt đới.        d/ cận nhiệt đới. 

Câu 4: dân cư Nam  Phi chủ yếu theo đạo:

a/ Hồi .          b/ Phật.                    c/ Thiên chúa.    d/ Tin lành.

Câu 5: Nơi tập trung đông dân nhất của Bắc mỹ là :

a/ Bán đảo A–la-xca.                                            b/ Phía bắc Ca-na -đa 

c/ Trong khu vực hệ thống Cooc đie .                 c/ Phía đông hoa Kì.

Câu 6: Ven vịnh  Mê-hi-cô là nơi trồng chủ yếu:

a/ lúa mì.               b/ ngô.                C/ ngô xen lúa mì.     d/ cây công nghiệp nhiệt đới.   

Câu 7: Thiên nhiên Bắc Mĩ được chia làm mấy khu vực địa hình.

a/ 1.      b/ 2.                         c/ 3.                      d/ 4.

Câu 8: Hệ thống cooc –đi- e  cao trung bình:

a/ 1000- 20000m.             b/ 2000-  30000m.     c/ 3000-4000m       d/ 4000- 5000m.

Câu 9: Dân cư Trung và Nam mỹ chủ yếu là người

a/ Người Anh, Pháp.          b/ Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.     c/ Đức.     d/ I-ta-li-a.

Câu 10: Khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mỹ. 

a/ Xích đạo.    b/ Hàn đới.     c/ Cận xích đạo.    d/  Ôn đới.

Câu 11: Rừng xích đạo quanh năm phát triển ở:

a/ Đồng bằng a-ma-dôn.                            b/ Phía tây của eo đất trung mỹ

c/ Quần đảo ăng ti.                                     c/ Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

Câu12: Điểm nào sao đây không đúng với dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ.

a/ Phần lớn là người lai.                            b/ Tỷ lệ gia tăng dân số cao. 

c/ Dân cư tập trung ở vùng ven biển.         d/ Tốc độ đô thị hóa kém. 

B/ PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Bắc Mỹ được chia làm bao nhiêu khu vực địa hình .  Nêu đặc điểm cấu trúc của từng khu vực địa hình Bắc Mỹ.(2.5)

Câu 2: Trình bày sự phân bố của một số nghành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. (1.5)

Câu 3:  Nêu vai trò , mục đích khai thác và hậu quả của việc khai thác rừng A-ma-dôn.(3.0)

V/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Phần trắc nghiệm
	Cââu 
	Nội dung
	Điểm

	
	1
	a
	0.25

	
	2
	b
	0.25

	
	3
	d
	0.25

	
	4
	c
	0.25

	
	5
	d
	0.25

	
	6
	d
	0.25

	
	7
	c
	0.25

	
	8
	c
	0.25

	
	9
	b
	0.25

	
	10
	b
	0.25

	
	11
	a
	0.25

	
	12
	d
	0.25    

	 
	1

	Các khu vực địa hình 
*Hệ thống Coóc- đi-e ở phía tây
-Miền núi trẻ cao đồ sộ , dài 9000km theo hướng Bắc – Nam , cao trung bình 3000m – 4000m. Gồm nhiều dãy chạy song song xen kẽ các cao nguyên và sơn nguyên.

- Khoáng sản phong phú: vàng, đồng, kim loại.

*Miền đồng bằng ở giữa
- Cấu tạo địa hình dạng lòng máng lớn; cao phía bắc và tây bắc, thấp dần phía nam và đông nam.Có hệ thống hồ nước ngọt và sông lớn trên thế giới có giá trị kinh tế cao

* Miền núi già và sơn nguyên phía đông

- Bao gồm SN trên bán đảo La-bra-đo và miền núi già A-pa-lat.

- Dãy A-pa-lát là miền núi già cổ, thấp có hướng đông bắc – tây nam, rất giàu khoáng sản như than, sắt.
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	
	2


	* Phân bố công nghiệp không đồng đều .

- Các nước công nghiệp mới có nền công nghiệp phát triển tương đối toàn diện là Bra - xin, Ắc-hen –ti- na, Chi- lê , Vê-nê- xu-ê- la có các nghành CN lọc dầu, hóa chất , dệt....

- Các nước khu vực An Đét và eo đất Trung Mĩ: Phát triển công nghiệp khai khoáng phục vụ xuất khẩu. 

- Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản


	0.5

0.5

0.5

	
	-
	* Vai trò của rừng A-ma-zôn

-Nguồn dự trữ sinh vật quí giá.Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.  Vùng đất rừng có nhiều tài nguyên khoáng sản.Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.....

* Mục đích khai thác rừng A-Maq-zôn:

Mở rộng diện tích đất canh tác, làm đường , xây dựnugđường giao thông, xây dựng khu đô thị.....

*Hậu quả của khai thác rừng A-ma-zôn

- Khai thác rừng tạo điều kiện phát triển kinh tế, đời sống được nâng cao.Sự huỷ hoại môi trương A-ma-zôn có tác động xấu đến môi trường sinh thái, khí hậu của khu vực và thế giới.....
	1.0

1.0

1.0
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                                            ĐỀ RA
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng.

Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Châu Mỹ.

a/ Rộng 42 triệu km2
b/ Nằm hoàn toàn ở nữa cầu Tây.

c/ Trãi dài từ vòng cực Bắc xuống vòng cực Nam.

d/ Tiếp giáp với Ân Độ Dương.

Câu 2: Lục địa Bắc Mỹcó rừng lá kim tập trung ở phía

a/  Tây.               b/ Đông.                   c/ Bắc .            d/ Nam.

Câu 3: Chiếm diện tích nhỏ nhất ở Bắc Mỹ là khí hậu  

a/ Hàn đới.       b/ ôn đới.        c/  nhiệt đới.        d/ cận nhiệt đới. 

Câu 4: dân cư Nam  Phi chủ yếu theo đạo:

a/ Hồi .          b/ Phật.                    c/ Thiên chúa.    d/ Tin lành.

Câu 5: Nơi tập trung đông dân nhất của Bắc mỹ là :

a/ Bán đảo A–la-xca.                                            b/ Phía bắc Ca-na -đa 

c/ Trong khu vực hệ thống Cooc đie .                 c/ Phía đông hoa Kì.

Câu 6: Ven vịnh  Mê-hi-cô là nơi trồng chủ yếu:

a/ lúa mì.               b/ ngô.                C/ ngô xen lúa mì.     d/ cây công nghiệp nhiệt đới.   

Câu 7: Thiên nhiên Bắc Mĩ được chia làm mấy khu vực địa hình.

a/ 1.      b/ 2.                         c/ 3.                      d/ 4.

Câu 8: Hệ thống cooc –đi- e  cao trung bình:

a/ 1000- 20000m.             b/ 2000-  30000m.     c/ 3000-4000m       d/ 4000- 5000m.

Câu 9: Dân cư Trung và Nam mỹ chủ yếu là người

a/ Người Anh, Pháp.          b/ Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.     c/ Đức.     d/ I-ta-li-a.

Câu 10: Khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mỹ. 

a/ Xích đạo.    b/ Hàn đới.     c/ Cận xích đạo.    d/  Ôn đới.

Câu 11: Rừng xích đạo quanh năm phát triển ở:

a/ Đồng bằng a-ma-dôn.                            b/ Phía tây của eo đất trung mỹ

c/ Quần đảo ăng ti.                                     c/ Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

Câu12: Điểm nào sao đây không đúng với dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ.

a/ Phần lớn là người lai.                            b/ Tỷ lệ gia tăng dân số cao. 

c/ Dân cư tập trung ở vùng ven biển.         d/ Tốc độ đô thị hóa kém. 

B/ PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Bắc Mỹ được chia làm bao nhiêu khu vực địa hình .  Nêu đặc điểm cấu trúc của từng khu vực địa hình Bắc Mỹ.(2.5)

Câu 2: Trình bày sự phân bố của một số nghành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. (1.5)

Câu 3:  Nêu vai trò , mục đích khai thác và hậu quả của việc khai thác rừng A-ma-dôn.(3.0)

                                           BÀI LÀM:
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